Teân ÑV:                                                       COÂNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Name of enterprise                                                   ÑOÄC LAÄP T Ự DO HAÏNH PHUÙC

Soá:


                              SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

No: 





Independence-Freedom-Happiness

TPHCM, ngaøy         thaùng       naêm 
              







 Date         month         year 
HÔÏP ÑOÀNG LAO ÑOÄNG

LABOUR CONTRACT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH 
ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

                           Issued under the Circular of the Ministry of labour, Invalids

                    and Social Affairs No 21/2003/TT-BLĐTBXH on 22 September 2003

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:

Quốc tịch: 
We are, from one side,

 Nationality: 
Chức vụ: 
Position: 
Đại diện cho (1):



Điện thoại:       
           Telephone: 
Địa chỉ: 
Address: 
Và một bên là Ông/Bà:  


Quốc tịch: 
And from other side,



Nationality 
Sinh ngày  tháng  năm                                    tại TP . HCM
Date of birth                                                  at 
Nghề nghiệp (2): 
Occupation: 
Địa chỉ thường trú: 
Permanence address : 
Số CMND:                                     cấp ngày                       tại 
ID Card Number:                         issued on day           month        year     issued at 
Số sổ lao động (nếu có):................ Cấp ngày........../........../........... tại 
Labour book No (if any)             issued on day  month     year          issued at
     Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
     Agree to sign this labour contract and commit to implement the following provisions:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

Article 1 : Term and work contract 

- Loai hợp đồng lao động(3): 
  Categories of labour contract : 
- Từ ngày     tháng           năm             đến  ngày   tháng   năm  
   From date                       to 

- Địa điểm làm việc(4): 
  Place of work the Representative 
- Chức danh chuyên môn:       
  Chức vụ (nếu có): 
  Qualification:                             Position (if any):  
· Công việc phải làm (5):
·   Job description: 
Điều 2:  Chế độ làm việc
Article 2:   Work regime

- Thời giờ làm việc (6): 
   Time of work: 
- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: 
  Providing with working equipments included: 
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
Article 3: Obligations, rights and benefits of the employee
1. Quyền lợi: 
1. Rights and benefits:
- Phương tiện đi lại.làm việc (7): 
  Means of transport for working:
- Mức lương chính hoặc tiền công (8):
  Basic salary or wages:
- Hình thức trả lương:  
  Form of paying wage: 
- Phụ cấp gồm (9): 
  Allowances: 
- Được trả lương vào các ngày :
  To be paid salary 
- Tiền thưởng: 
  Bonuses: 
- Chế độ nâng lương: 
  Regime for advancement in wage grades: 

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm: 
  Providing with protection equipment included : 
- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm,lễ tết...): 
  Time of rest (weekly leave, annual leave, and public holiday…): 
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế (10):  
  Social insurance and health insurance: 
- Chế độ đào tạo (11): 
  Regime for vocational training: 
Những thỏa thuận khác (12): 
Other agreements :
2. Nghĩa vụ:
2. Obligations:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
  To fulfill the works undertaken in labour contract
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động....
  To comply with production and business orders, internal labour discipline and occupational safety regulations 
- Bồi thường vi phạm và vật chất (13):
Compensation for violating labour discipline and material liability
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

Article 4: Obligations and rights of employer

1. Nghĩa vụ:

1. Obligations
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 To ensure the employment and fully emplement committed regulations in labour contract 
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
To pay fully and on time all remuneration and other fringe benefits of employee in accordance with labour contract, collective labour agreements, if any.
2. Quyền hạn: 

2. Rights
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…) 
To manage the employee to fulfill the works in accordance with labour contract (assign, appoint, postpone…)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp. 
To postpone, terminate the labour contract, penalty the employee in accordance with the law, collective labour agreement (if any) and internal labour regulations of enterprises.  

Điều 5: Điều khoản thi hành

Article 5: Implementation provisions

            - Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
           The problems concerning with labour is not defined in labour contract shall be applied with provisions of collective labour agreement. In case of not having collective labour agreement shall be applied regulations of labour legislation.
          - Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày …..tháng …… năm    . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

          Labour contract is made in 2 copies of equal validity, each party keeps one copy and comes into force on date…   month     ….year  …when both parties sign appendix of labour contract, the content of appendix shall be valued as the contents of this labour contract.

                       Hợp đồng này làm tại. 








Ngày....   tháng .   ... năm..  
                       This labour contract is made at  
           






 on date     month      year 
	Người lao động

Employee


	Người sử dụng lao động

Employer

                           


